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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: THIẾT KẾ RẬP 
	Lớp:  18C1-CNM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 1

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
         

[bookmark: _GoBack]	Câu 1: (1.5 điểm)
	Thí sinh trình bày các bước để tiến hành nhảy mẫu?
Câu 2: (2.5 điểm)
Thí sinh trình bày khái niệm giác sơ đồ và những nguyên tắc chung khi tiến hành giác sơ đồ?   
Câu 3: (6 điểm)
Cho mã hàng  SMN2019 (Áo Chemise Nam) với bảng thông số kích thước sau
	Stt 
	Thông Số Kích Thước
	                               Size 

	
	
	     38
	   40
	   42
	   44

	1
	Dài áo
	65
	67
	69
	71

	2
	Rộng vai
	38
	40
	42
	44

	3
	Rộng nách 
	20
	21
	22
	23

	4
	Vòng cổ
	38
	40
	42
	44

	5
	Vòng ngực
	84
	88
	92
	96

	6
	Vòng mông
	88
	92
	96
	100

	7
	Hạ xuôi vai
	5
	5
	5
	5

	8
	Chồm vai
	3
	3
	3
	3













Thí sinh tiến hành nhảy mẫu với mẫu chuẩn là mẫu của size 40 cho chi tiết thân trước
· Ghi chú: Được phép sử dụng rập mẫu đã chuẩn bị.

_______Hết_______
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            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: THIẾT KẾ RẬP 
	Lớp:  18C1-CNM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG

	Câu 1: (1.5 điểm)
	Các bước để tiến hành nhảy mẫu
a. Đọc bảng thông số kích thước và phân tích trước các yêu cầu của mã hàng. Đồng thời tính toán độ chênh lệch về thông số kích thước (độ biến thiên ∆) giữa các cỡ vóc, đặc biệt là những thông số kích thước đột biến.	0,25 điểm
b. Dựa vào bảng thông số kích thước và công thức thiết kế đã biết, thiết kế một bộ mẫu cỡ trung bình. Kiểm tra lại bộ mẫu vừa thiết kế: sự ăn khớp của các đường lắp ráp, độ co giãn, yêu cầu về đối sọc, trùng sọc, độ gia đường may, …	0,25 điểm
c. Ra rập chi tiết Bán Thành Phẩm.
d. Vẽ rập chi tiết Bán Thành Phẩm lên giấy mềm.
e. Căn cứ vào bảng thông số kích thước để tìm cự ly dịch chuyển  (δ )và hướng dịch chuyển cụ thể của các điểm chuẩn. Thông thường người ta tiến hành nhảy cỡ trước, nhảy vóc sau.                             	0,5điểm
f. Nối các điểm đã được dịch chuyển theo dáng của mẫu chuẩn.
g. Kiểm tra lại thông số kích thước mẫu mới.
Lập bảng thống kê và ký tên chịu trách nhiệm về bộ mẫu vừa ra. 	0,5điểm

Câu 2: (2.5 điểm)
Khái niệm giác sơ đồ 
Dùng các chi tiết mẫu cứng tượng trưng cho các chi tiết sản phẩm sắp xếp lên một tờ giấy có khổ giấy tượng trưng cho khổ vải nhằm mục đích tiết kiệm được nhiều vải nhất.
Mục đích của việc giác sơ đồ;
· Nhằm nâng cao năng xuất cắt.	
· Tiết kiệm nguyên liệu và thời gian.
· Cắt được các chi tiết của sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.	0,5điểm

Những nguyên tắc chung khi tiến hành giác sơ đồ?   
1. Khổ sơ đồ nhỏ hơn khổ vải 1 – 2 cm (còn tùy thuộc vào biên vải).
2. Trên sơ đồ phải đủ các chi tiết sản phẩm và không có khoảng trống bất hợp lý.
3. Các chi tiết trên sơ đồ phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 	
4. Trên các sơ đồ phải ghi ký hiệu cỡ vóc hoặc đánh dấu phối kiện để phân biệt các sản phẩm.	
5. Tuyệt đối trung thành với mẫu cứng. 	0,5điểm
Ngoài ra người giác sơ đồ phải chú ý đến dung sai cho phép thì sơ đồ mới đạt hiệu quả cao. 
· Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất giác sơ đồ:
a. Kiểu dáng của sản phẩm:
· Sản phẩm có nhiều chi tiết, kiểu dáng phức tạp thì hiệu suất giác sơ đồ giảm.
· Sản phẩm có nhiều chi tiết nhỏ thì hiệu suất giác sơ đồ tăng.
b. Giác lồng cỡ vóc:
· Một số sơ đồ có ghép nhiều cỡ vóc thì hiệu suất giác sơ đồ tăng.  	0,5điểm
c. Do tính chất vải:
· Vải uni, vải bông: hiệu suất giác sơ đồ lớn.
· Vải caro, vải sọc, vải nhung, vải hoa văn một chiều: hiệu suất giác sơ đồ giảm.
d. Cách xếp đặt mẫu trên sơ đồ:
· Nếu đặt nhiều chi tiết thiên canh sợi thì hiệu suất giác sơ đồ giảm. 	0,5điểm
e. Kinh nghiệm và trình độ của người giác sơ đồ:
· Người giác sơ đồ phải có kinh nghiệm, có óc quan sát, phải biết phân tích tổng hợp, sẽ biết cách sắp xếp hợp lý các chi tiết, giảm được nhiều chỗ trống bất hợp lý và tăng hiệu suất giác sơ đồ.
f. Điều kiện thiết bị, mặt bằng, nhà xưởng: Cũng ảnh hưởng đến hiệu suất giác sơ đồ.
Tâm sinh lý của người giác sơ đồ: Có ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến hiệu suất giác sơ đồ. 	0,5điểm
Câu 3: (6 điểm)                                                    
Xác định cự ly dịch chuyển (δ ) và hướng dịch chuyển ( X, Y) cụ thể như sau:
· Điểm 1:  	0,25điểm
· X: Hạ cổ
δ hạ cổ =  ∆ vòng cổ / 5  = 2 / 5  = 0,4cm	
· Y: Cố định
	(1)
	X
	Y

	 38
	+ 0,4
	0

	40
	0
	0

	42
	- 0,4
	0

	44
	- 0,4
	0


· Điểm 2: 	0,25điểm
· X: Cố định
· Y: Vào cổ
	δ vào cổ =  ∆ vòng cổ / 5  = 2 / 5  = 0,4cm
	(2)
	X
	Y

	 38
	0
	-0,4

	40
	0
	0

	42
	0
	+ 0,4

	44
	0
	+ 0,4



· Điểm 3: 	0,25điểm
· X: Cố định
· Y: Ngang vai
	δ ngang vai = ∆ rộng vai / 2 = 2 / 2 = 1cm


	(3)
	X
	Y

	 38
	0
	-1

	40
	0
	0

	42
	0
	+1

	44
	0
	+1


· Điểm 4: 	0,25điểm
· X: Hạ ngực
δ hạ ngực  = ∆ rộng nách = 1cm
· Y: Ngang ngực
δ ngang ngực  = ∆ vòng ngực / 4 = 4 / 4 = 1cm
	(4)
	X
	Y

	 38
	+1
	-1

	40
	0
	0

	42
	-1
	+1

	44
	-1
	+1


· Điểm 5: 	0,25điểm
· X: Dài áo
δ dài áo = ∆ dài áo = 2cm
· Y: Ngang mông
δ ngang mông = ∆ vòng mông / 4 = 4 / 4 = 1cm
	(5)
	X
	Y

	 38
	+2
	-1

	40
	0
	0

	42
	-2
	+1

	44
	-2
	+1


· Điểm 6: 	0,25điểm
· X: Dài áo
δ dài áo = ∆ dài áo = 2cm
· Y: Cố định
	(5)
	X
	Y

	 38
	+2
	0

	40
	0
	0

	42
	-2
	0

	44
	-2
	0


[image: ]
















_______Hết_______
                                                                                          
                                                                                            Ngày ____  tháng __10__ năm 2019

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
				


             							     Lâm Thị Phương Thùy
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